
        UBND TỈNH LONG AN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

      Số:          /QĐ-SGDĐT                             Long An, ngày      tháng 3  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
               Về việc công nhận cá nhân đạt thành tích cao Hội khỏe Phù Đổng cấp 

tỉnh năm 2025 các môn Điền kinh, Bơi 
                           

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh Quyết 
định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh 
Long An;
         Căn cứ kết quả Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh năm 2025 môn Điền kinh, Bơi; 
        Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học. 

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1: Công nhận các cá nhân đạt thành tích cao tại Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh 
năm 2025 các môn Điền kinh, Bơi. (theo danh sách đính kèm)

Điều 2: Cá nhân đạt giải được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.
          Điều 3: Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng Sở: HC-QT, GDTrH, Hiệu 
trưởng các trường phổ thông thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành 
phố có liên quan và cá nhân có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.  

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phan Thị Dạ Thảo
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN ĐIỀN KINH CẤP TIỂU HỌC

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 3  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

1. Phạm Thanh Quan Nam 23/06/2014 TH&THCS Bình Thạnh Mộc Hóa Chạy 60m Nam Tiểu học Nhất

2. Nguyễn Chí Thiện Nam 06/05/2014 TH&THCS Bình Đức Bến Lức Chạy 60m Nam Tiểu học Nhì

3. Trương Hoà Bình Nam 01/01/2014 TH TT Tầm Vu Châu Thành Chạy 60m Nam Tiểu học Ba

4. Nguyễn Lê Hữu Danh Nam 22/01/2014 TH Trương Công Xưởng Đức Hòa Chạy 60m Nam Tiểu học Ba

5. Nguyễn Thị An Thi Nữ 14/07/2014 TH&THCS Hưng Thạnh Tân Hưng Chạy 60m Nữ Tiểu học Nhất

6. Ngô Thị Ngọc Trâm Nữ 18/10/2014 TH Gò Đen Bến Lức Chạy 60m Nữ Tiểu học Nhì

7. Đoàn Thị Yến Khoa Nữ 17/07/2014 TH&THCS Bình Thạnh Mộc Hóa Chạy 60m Nữ Tiểu học Ba

8. Lê Thị Huỳnh Như Nữ 16/01/2014 TH Mỹ An Thủ Thừa Chạy 60m Nữ Tiểu học Ba

9. Phạm Phú Quí Nam 15/04/2014 TH An Lục Long Châu Thành Chạy 500m Nam Tiểu học Nhất

10. Nguyễn Quang Huy Nam 27/06/2014 TH Trương Công Xưởng Đức Hòa Chạy 500m Nam Tiểu học Nhì

11. Trương Thiên Hào Nam 16/05/2014 TH An Ninh Tây Đức Hòa Chạy 500m Nam Tiểu học Ba

12. Trương Ngọc Đức Nam 28/12/2014 TH Mỹ An Thủ Thừa Chạy 500m Nam Tiểu học Ba

13. Ngô Thảo Nguyên Nữ 14/11/2014 TH Nguyễn Trung Trực Tân An Chạy 500m Nữ Tiểu học Nhất

14. Nguyễn Ngọc Giàu Nữ 19/12/2014 TH Long Định Cần Đước Chạy 500m Nữ Tiểu học Nhì

15. Phùng Thị Cẩm Tiên Nữ 08/03/2014 TH Mỹ Thạnh Tây Đức Huệ Chạy 500m Nữ Tiểu học Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

16. Ngô Thị Thu Hương Nữ 21/01/2014 TH An Vĩnh Ngãi Tân An Chạy 500m Nữ Tiểu học Ba

17.

Lâm Chấn Khang
Võ Minh Khang 
Nguyễn Thanh Tâm 
Nguyễn Trường Giang

Nam

22/04/2014
22/01/2014
27/03/2015
07/11/2014

TH Hưng Điền
TH&THCS Thạnh Hưng

TH Hưng Điền
TH&THCS Thạnh Hưng

Tân Hưng Chạy tiếp sức 4x50m Nam 
Tiểu học Nhất

18.

Nguyễn Ngọc Anh Kiệt
Võ Huy Khánh
Nguyễn Phi Nhật Lam
Nguyễn Trần Gia Bảo

Nam

14/02/2014
02/10/2014
18/09/2015
10/04/2014

TH Tân Lân
TH Tân Lân
TH Tân Lân 
TH Tân Lân

Cần Đước Chạy tiếp sức 4x50m Nam 
Tiểu học Nhì

19.

Trương Hoà Bình
Nguyễn Thanh Khang
Phạm Phú Quí
Lê Quốc Việt

Nam

01/01/2014
28/03/2014
15/04/2014
20/11/2014

TH TT Tầm Vu
TH Thanh Phú Long

TH An Lục Long
TH Đặng Thành Công

Châu Thành Chạy tiếp sức 4x50m Nam 
Tiểu học Ba

20.

Trương Ngọc Đức
Lê Thiện Nhân
Nguyễn Ngọc Hữu Nghĩa
Nguyễn Tấn Lộc

Nam

28/12/2014
07/07/2014
31/10/2014
19/11/2015

TH Mỹ An 
TH Mỹ An 
TH Mỹ An 
TH Mỹ An

Thủ Thừa Chạy tiếp sức 4x50m Nam 
Tiểu học Ba

21.

Đào Ngọc Gia Hân 
Nguyễn Phi Cát Tường 
Nguyễn Ngọc Phương Nghi 
Nguyễn Thị Phương Thuỳ

Nữ 

15/02/2014
04/02/2014
15/11/2014
11/11/2014

TH Tân Lân
TH Tân Lân
TH Tân Lân
TH Tân Lân

Cần Đước Chạy tiếp sức 4x50m Nữ Tiểu 
học Nhất

22.

Nguyễn Huỳnh Nhã Lam
Ngô Thị Thu Hương
Ngô Thảo Nguyên
Trần Nguyễn Quỳnh Như

Nữ

01/01/2014
21/01/2014
14/11/2014
08/08/2014

TH Tân An
TH An Vĩnh Ngãi

TH Nguyễn Trung Trực
TH Lý Tự Trọng

Tân An Chạy tiếp sức 4x50m Nữ Tiểu 
học Nhì

23. Trần Ngọc Thanh Tâm
Lê Phương Linh Nữ 04/04/2014

25/03/2014
TH Nhị Thành
TH Nhị Thành Thủ Thừa Chạy tiếp sức 4x50m Nữ Tiểu 

học Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

Nguyễn Thị Phương Nhung
Huỳnh Thị Trúc Phương

07/07/2014
30/03/2015

TH Nhị Thành
TH Nhị Thành

24.

Nguyễn Huỳnh Nhã Trân
Đỗ Lê Quỳnh Như
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Huỳnh Thị Nhã Quyên

Nữ

06/04/2014
06/11/2014
01/05/2014
12/08/2014

TH&THCS Hưng Điền A
TH&THCS Thái Trị

TH&THCS Hưng Điền A
TH&THCS Tuyên Bình Tây

Vĩnh Hưng Chạy tiếp sức 4x50m Nữ Tiểu 
học Ba

25. Phạm Thanh Quan Nam 23/06/2014 TH&THCS Bình Thạnh Mộc Hóa Bật xa tại chỗ Nam Tiểu học Nhất

26. Nguyễn Lê Hữu Danh Nam 22/01/2014 TH Trương Công Xưởng Đức Hòa Bật xa tại chỗ Nam Tiểu học Nhì

27. Lâm Chấn Khang Nam 22/04/2014 TH Hưng Điền Tân Hưng Bật xa tại chỗ Nam Tiểu học Ba

28. Nguyễn Thành Đạt Nam 16/04/2014 TH Đinh Văn Phu Tân Thạnh Bật xa tại chỗ Nam Tiểu học Ba

29. Đoàn Thị Yến Khoa Nữ 17/07/2014 TH&THCS Bình Thạnh Mộc Hóa Bật xa tại chỗ Nữ Tiểu học Nhất

30. Nguyễn Huỳnh Nhã Lam Nữ  01/01/2014 TH Tân An Tân An Bật xa tại chỗ Nữ Tiểu học Nhì

31. Đào Lê Thị Huỳnh Giao Nữ 28/09/2014 TH Thạnh Hưng Kiến Tường Bật xa tại chỗ Nữ Tiểu học Ba

32. Châu Thị Thanh Hương Nữ 23/04/2014 TH&THCS Vĩnh Châu B Tân Hưng Bật xa tại chỗ Nữ Tiểu học Ba

Tổng kết danh sách có 32 giải gồm:
- Giải cá nhân:  06 giải nhất, 06 giải nhì, 12 giải ba. 
- Giải tiếp sức: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN ĐIỀN KINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 3  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

1. Nguyễn Minh Tuấn Nam 23/04/2011 THCS Mỹ Thạnh Đông Đức Huệ Chạy 100m Nam cấp THCS Nhất

2. Nguyễn Hiệp Thành Nam 28/03/2010 THCS thị trấn Tân Hưng Tân Hưng Chạy 100m Nam cấp THCS Nhì

3. Nguyễn Duy Khang nam 01/07/2010 THCS Đông Thạnh Cần Giuộc Chạy 100m Nam cấp THCS Ba

4. Đỗ Tuấn Khang Nam 27/03/2011 THCS Thủy Đông Thạnh Hóa Chạy 100m Nam cấp THCS Ba

5. Phạm Xuân Nhi Nữ 01/01/2011 THCS Mỹ Thạnh Bắc Đức Huệ Chạy 100m Nữ cấp THCS Nhất

6. Lê Thị Yến Vy Nữ 04/12/2011 THCS Nhị Thành Thủ Thừa Chạy 100m Nữ cấp THCS Nhì

7. Lê Võ Mai Nhi Nữ 02/04/2013 THCS Gò Đen Bến Lức Chạy 100m Nữ cấp THCS Ba

8. Võ Thanh Thảo Nữ 13/02/2012 TH&THCS Vĩnh Bình Vĩnh Hưng Chạy 100m Nữ cấp THCS Ba

9. Nguyễn Phúc Toàn Nam 19/01/2010 TH&THCS Nguyễn Văn Đậu Tân Trụ Chạy 200m Nam cấp THCS Nhất

10. Nguyễn Minh Tuấn Nam 23/04/2011 THCS Mỹ Thạnh Đông Đức Huệ Chạy 200m Nam cấp THCS Nhì

11. Nguyễn Hiệp Thành Nam 28/03/2010 THCS thị trấn Tân Hưng Tân Hưng Chạy 200m Nam cấp THCS Ba

12. Lưu Lê Hoàng Khang Nam 05/08/2010 THCS Nhị Thành Thủ Thừa Chạy 200m Nam cấp THCS Ba

13. Phạm Xuân Nhi Nữ 01/01/2011 THCS Mỹ Thạnh Bắc Đức Huệ Chạy 200m Nữ cấp THCS Nhất
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

14. Võ Thanh Thảo Nữ 13/02/2012 TH&THCS Vĩnh Bình Vĩnh Hưng Chạy 200m Nữ cấp THCS Nhì

15. Lý Hương Thuỷ Nữ 13/12/2010 THCS Long Cang Cần Đước Chạy 200m Nữ cấp THCS Ba

16. Lê Thị Yến Vy Nữ 04/12/2011 THCS Nhị Thành Thủ Thừa Chạy 200m Nữ cấp THCS Ba

17. Đoàn Thái Trọng Nam 05/02/2010 THCS Tân Thành Tân Thạnh Chạy 400m Nam cấp THCS Nhất

18. Nguyễn Phúc Toàn Nam 19/01/2010 TH&THCS Nguyễn Văn Đậu Tân Trụ Chạy 400m Nam cấp THCS Nhì

19. Võ Minh Triết Nam 13/02/2010 THCS Long Hựu Đông Cần Đước Chạy 400m Nam cấp THCS Ba

20. Trần Phước Hưng Nam 08/04/2010 THCS Mỹ Thạnh Bắc Đức Huệ Chạy 400m Nam cấp THCS Ba

21. Trần Thị Ngọc Diễm Nữ 23/03/2010 THCS Long Cang Cần Đước Chạy 400m Nữ cấp THCS Nhất

22. Trần Thị Tú Trinh Nữ 05/03/2010 TH&THCS Vĩnh Bình Vĩnh Hưng Chạy 400m Nữ cấp THCS Nhì

23. Võ Thị Yến Linh Nữ 14/06/2013 TH- THCS Lê Minh Xuân Đức Hòa Chạy 400m Nữ cấp THCS Ba

24. Phan Lê Cẩm Tiên Nữ 09/02/2012 TH&THCS Bình Hòa Đông Mộc Hóa Chạy 400m Nữ cấp THCS Ba

25. Đoàn Thái Trọng Nam 05/02/2010 THCS Tân Thành Tân Thạnh Chạy 1.500m Nam cấp  THCS Nhất

26. Lê Đăng Khánh Nam 04/01/2011 THCS Nguyễn Văn Chiêu Tân Trụ Chạy 1.500m Nam cấp  THCS Nhì

27. Quang Văn Nhật Anh Nam 20/10/2010 THCS Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc Chạy 1.500m Nam cấp  THCS Ba

28. Nguyễn Tấn Lộc Nam 17/04/2012 TH- THCS Lê Minh Xuân Đức Hòa Chạy 1.500m Nam cấp  THCS Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

29. Phạm Nguyễn  Quế Thương Nữ 13/05/2011 TH&THCS Vĩnh Bình Vĩnh Hưng Chạy 800m Nữ cấp THCS Nhất

30. Võ Thị Yến Linh Nữ 14/06/2013 TH- THCS Lê Minh Xuân Đức Hòa Chạy 800m Nữ cấp THCS Nhì

31. Nguyễn Yến Vy Nữ 12/03/2013 THCS Thống Nhất Tân An Chạy 800m Nữ cấp THCS Ba

32. Nguyễn Thị Gia Mẫn Nữ 08/03/2012 THCS Thạnh Phước Thạnh Hóa Chạy 800m Nữ cấp THCS Ba

33.

Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hiệp Thành
Nguyễn Hoàng Khang
Nguyễn Lưu Phát Tài

Nam

05/05/2011
28/03/2010
08/07/2010
13/03/2010

THCS thị trấn Tân Hưng
THCS thị trấn Tân Hưng
TH&THCS Hưng Thạnh

TH&THCS Vĩnh Bửu

Tân Hưng Chạy tiếp sức 4x100m Nam 
cấp THCS Nhất

34.

Huỳnh Nguyễn Quốc Kỳ
Phạm Lê Nguyễn
Nguyễn Hoàng Khang
Nguyễn Hoàng Viễn

Nam

13/09/2011
17/06/2010
05/03/2010
09/01/2011

TH&THCS Thanh Phú
TH&THCS Lê Văn Tưởng
TH&THCS Lê Văn Tưởng

THCS thị trấn Bến Lức

Bến Lức
Bến Lức
Bến Lức
Bến Lức

Chạy tiếp sức 4x100m Nam 
cấp THCS Nhì

35.

Nguyễn Duy Khang 
Nguyễn Duy Khanh 
Ngô Tấn Phát 
Huỳnh Phước Thọ

Nam

01/07/2010
05/09/2011
07/03/2010
11/04/2011

THCS Đông Thạnh
TH&THCS Long An

THCS Nguyễn Thị Bảy
THCS Long Hậu

Cần Giuộc Chạy tiếp sức 4x100m Nam 
cấp THCS Ba

36.

Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Thanh Đạt
Nguyễn Tuấn Kiệt
Trần Phước Hưng

Nam

23/04/2011
04/04/2010
01/11/2010
08/04/2010

THCS Mỹ Thạnh Đông
THCS Mỹ Quý Đông
THCS Mỹ Quý Đông
THCS Mỹ Thạnh Bắc

Đức Huệ Chạy tiếp sức 4x100m Nam 
cấp THCS Ba

37.

Trần Ngọc Hà Thy 
Võ Thị Thanh Ngân
Lý Hương Thuỷ 
Tô Thanh Xuân

Nữ

05/08/2012
25/08/2010
13/12/2010
15/02/2010

THCS Long Cang
THCS Long Hựu Tây 

THCS Long Cang 
THCS Long Hựu Đông

Cần Đước Chạy tiếp sức 4x100m Nữ cấp 
THCS Nhất
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

38.

Phạm Thị Thuỳ Trâm
Trần Thị Trúc Ly
Lâm Nguyễn Nhựt Vy
Lê Bích Trâm

Nữ

06/08/2011
24/06/2011
25/06/2012
03/10/2012

TH&THCS Vĩnh Bửu 
TH&THCS Hưng Thạnh
TH&THCS Hưng Thạnh

TH&THCS Vĩnh Lợi

Tân Hưng Chạy tiếp sức 4x100m Nữ cấp 
THCS Nhì

39.

Bùi Thị Thùy Linh
Mai Ngọc Tuyết An
Huỳnh Trương Ngọc Thùy
Bùi Thị Huỳnh Nhi

Nữ

30/01/2012
11/02/2011
17/01/2013
25/01/2010

THCS Nguyễn Văn Bộ
THCS Nguyễn Thành Nam 

THCS Nguyễn Văn Bộ 
THCS Nguyễn Văn Bộ

Tân Trụ Chạy tiếp sức 4x100m Nữ cấp 
THCS Ba

40.

Võ Thanh Thảo
Nguyễn Thị Huỳnh Như
Lê Thị Mai Anh
Trần Thị Huỳnh Như

Nữ

13/02/2012
08/10/2011
29/10/2011
20/06/2012

TH&THCS Vĩnh Bình
TH&THCS Hưng Điền A
THCS Thái Bình Trung
THCS Thái Bình Trung

Vĩnh Hưng Chạy tiếp sức 4x100m Nữ cấp 
THCS Ba

41.

Trần Ngọc Hà Thy 
Võ Thị Thanh Ngân
Trần Vũ Phong
Võ Minh Triết

Nữ 
Nữ 

Nam 
Nam

05/08/2012
25/08/2010
11/07/2010
13/02/2010

THCS Long Cang
THCS Long Hựu Tây 

THCS Long Hựu Đông
THCS Long Hựu Đông

Cần Đước Tiếp sức 4x100m hỗn hợp cấp 
THCS Nhất

42.

Lê Võ Mai Nhi
Phan Thị Hồng Tươi
Huỳnh Nguyễn Quốc Kỳ
Nguyễn Hoàng Khang

Nữ 
Nữ 

Nam 
Nam

02/04/2013
02/03/2012
13/09/2011
05/03/2010

THCS Gò Đen
THCS An Thạnh

TH&THCS Thanh Phú
TH&THCS Lê Văn Tưởng

Bến Lức Tiếp sức 4x100m hỗn hợp cấp 
THCS Nhì

43.

Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Thành Đạt
Phạm Xuân Nhi
Phạm Thanh Thảo

Nam
Nam
Nữ
Nữ

23/04/2011
04/04/2010
01/01/2011
22/12/2010

THCS Mỹ Thạnh Đông
THCS Mỹ Quý Đông
THCS Mỹ Thạnh Bắc
THCS Mỹ Quý Đông

Đức Huệ

Tiếp sức 4x100m hỗn hợp cấp 
THCS

Ba

44.

Nguyễn Minh Quân
Lê Thị Ngọc Giàu
Lưu Lê Hoàng Khang
Lê Thị Yến Vy

Nam
Nữ

Nam
Nữ

29/09/2010
19/01/2010
05/08/2010
04/12/2011

THCS Mỹ An
THCS Mỹ An

THCS Nhị Thành
THCS Nhị Thành

Thủ Thừa

Tiếp sức 4x100m hỗn hợp cấp 
THCS

Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

45. Nguyễn Hoàng Khang Nam 05/03/2010 TH&THCS Lê Văn Tưởng Bến Lức Nhảy xa Nam cấp THCS Nhất

46. Nguyễn Hoàng Long Nam 05/05/2011 THCS thị trấn Tân Hưng Tân Hưng Nhảy xa Nam cấp THCS Nhì

47. Nguyễn Minh Liêm Nam 28/04/2010 THCS Thuận Mỹ Châu Thành Nhảy xa Nam cấp THCS Ba

48. Trần Trung Hậu Nam 03/02/2010 TH&THCS Tuyên Bình Vĩnh Hưng Nhảy xa Nam cấp THCS Ba

49. Lý Hương Thuỷ Nữ 13/12/2010 THCS Long Cang Cần Đước Nhảy xa Nữ cấp THCS Nhất

50. Phạm Thị Thuỳ Trâm Nữ 06/08/2011 TH&THCS Vĩnh Bửu Tân Hưng Nhảy xa Nữ cấp THCS Nhì

51. Lê Thị Anh Thư Nữ 22/07/2011 THCS Lê Quý Đôn Kiến Tường Nhảy xa Nữ cấp THCS Ba

52. Mai Thị Cẩm Tiên Nữ 22/03/2010 THCS Thuận Bình Thạnh Hóa Nhảy xa Nữ cấp THCS Ba

Tổng kết danh sách có 52 giải gồm:
- Giải cá nhân:  10 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba. 
- Giải tiếp sức: 03 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN ĐIỀN KINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 3  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường/Trung tâm Nội dung Giải

1. Phạm Tiến Đạt Nam 21/01/2008 THCS&THPT Hưng Điền B Chạy 100m Nam cấp THPT Nhất

2. Võ Trần Tấn Khang Nam 28/04/2008 THPT Thạnh Hóa Chạy 100m Nam cấp THPT Nhì

3. Nguyễn Thái Hồ Nam 24/02/2007 THPT Tân Hưng Chạy 100m Nam cấp THPT Ba

4. Nguyễn Hoàng Nguyên Nam 03/05/2008 THPT Tân Thạnh Chạy 100m Nam cấp THPT Ba

5. Phạm Tiến Đạt Nam 21/01/2008 THCS&THPT Hưng Điền B Chạy 200m Nam cấp THPT Nhất

6. Nguyễn Hồng Ân Nam 13/12/2007 THPT Cần Đước Chạy 200m Nam cấp THPT Nhì

7. Phan Trường Khang Nam 22/05/2008 THPT Đức Huệ Chạy 200m Nam cấp THPT Ba

8. Võ Tấn Sang Nam 04/11/2007 THPT Đông Thạnh Chạy 200m Nam cấp THPT Ba

9. Nguyễn Trung Hiếu Nam 16/03/2009 THPT Thiên Hộ Dương Chạy 400m Nam cấp THPT Nhất

10. Nguyễn Trọng Phúc Nam 29/08/2009 THPT Tân Hưng Chạy 400m Nam cấp THPT Nhì

11. Trần Ngọc An Khang Nam 23/03/2007 THPT Cần Giuộc Chạy 400m Nam cấp THPT Ba

12. Trần Gia Hạo Nam 29/01/2008 THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Chạy 400m Nam cấp THPT Ba

13. Nguyễn Phú Lâm Nam 12/02/2007 THPT Đức Huệ Chạy 800m Nam cấp THPT Nhất

14. Lê Phạm Gia Huy Nam 13/10/2009 THPT Đông Thạnh Chạy 800m Nam cấp THPT Nhì

15. Huỳnh Trung Kiên Nam 15/09/2007 THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức Chạy 800m Nam cấp THPT Ba
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16. Võ Anh Tuấn Nam 01/05/2008 THCS&THPT Bình Phong Thạnh Chạy 800m Nam cấp THPT Ba

17. Nguyễn Phú Lâm Nam 12/02/2007 THPT Đức Huệ Chạy 1.500m Nam cấp THPT Nhất

18. Lê Phạm Gia Huy Nam 13/10/2009 THPT Đông Thạnh Chạy 1.500m Nam cấp THPT Nhì

19. Huỳnh Trung Kiên Nam 15/09/2007 THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức Chạy 1.500m Nam cấp THPT Ba

20. Phạm Minh Hoài Nam 14/08/2009 THPT Phan Văn Đạt Chạy 1.500m Nam cấp THPT Ba

21.

Phạm Tiến Đạt
Nguyễn Chí Dĩnh
Nguyễn Hồng Đức
Huỳnh Thanh Phong

Nam

21/01/2008
20/10/2008
05/04/2007
17/01/2008

THCS&THPT Hưng Điền B Chạy tiếp sức 4x100m Nam cấp 
THPT Nhất

22.

Nguyễn Hồng Ân
Nguyễn Tuấn Kiệt
Phạm Văn Thịnh
Nguyễn Hoàng Thành Đạt

Nam

13/12/2007
18/03/2007
04/08/2007
05/02/2008

THPT Cần Đước Chạy tiếp sức 4x100m Nam cấp 
THPT Nhì

23.

Võ Văn Pin
Hà Minh Thành
Trần Gia Hạo
Nguyễn Thành Long

Nam
31/10 /2007
28/03/2007
29/01/2008
25/08/2007

THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Chạy tiếp sức 4x100m Nam cấp 
THPT Ba

24.

Nguyễn Phú Lâm
Phan Trường Khang
Nguyễn Tinh Anh
Nguyễn Văn Nghĩa

Nam
Nam
Nam
Nam

12/02/2007
22/05/2008
09/06/2008
11/09/2008

THPT Đức Huệ Chạy tiếp sức 4x100m Nam cấp 
THPT Ba

25. Nguyễn Thái Hồ Nam 24/02/2007 THPT Tân Hưng Nhảy xa Nam cấp THPT Nhất

26. Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 13/01/2008 THPT Hậu Nghĩa Nhảy xa Nam cấp THPT Nhì

27. Dương Việt Pháp Nam 05/05/2008 THCS&THPT Bình Phong Thạnh Nhảy xa Nam cấp THPT Ba

28. Nguyễn Thành Nghĩa Nam 08/03/2007 THPT Lê Quý Đôn Nhảy xa Nam cấp THPT Ba
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29. Trương Thị Cẩm Ly Nữ 13/03/2007 THCS&THPT Hưng Điền B Chạy 100m Nữ cấp THPT Nhất

30. Huỳnh Thanh Hân Nữ 05/02/2009 THPT An Ninh Chạy 100m Nữ cấp THPT Nhì

31. Lê Kim Trương Nữ 14/01/2008 THCS&THPT Mỹ Quý Chạy 100m Nữ cấp THPT Ba

32. Đỗ Tường Vy Nữ 20/05/2009 THCS&THPT Bình Phong Thạnh Chạy 100m Nữ cấp THPT Ba

33. Trương Thị Cẩm Ly Nữ 13/03/2007 THCS&THPT Hưng Điền B Chạy 200m Nữ cấp THPT Nhất

34. Nguyễn Thị Yến Nữ 10/01/2007 THPT Hậu Nghĩa Chạy 200m Nữ cấp THPT Nhì

35. Đỗ Thị Bảo Phi Nữ 13/09/2008 THPT Tân An Chạy 200m Nữ cấp THPT Ba

36. Phan Thị Hoài Thương Nữ 14/04/2009 THPT Tân Hưng Chạy 200m Nữ cấp THPT Ba

37. 1Phạm Thị Ánh Ngọc Nữ 09/11/2007 THPT Nguyễn Hữu Thọ Chạy 400m Nữ cấp THPT Nhất

38. Huỳnh Thanh Hân Nữ 05/02/2009 THPT An Ninh Chạy 400m Nữ cấp THPT Nhì

39. Nguyễn Hồng Doanh Nữ 18/09/2007 THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức Chạy 400m Nữ cấp THPT Ba

40. Lê Nguyễn Ngọc Hân Nữ 09/03/2007 THPT Cần Đước Chạy 400m Nữ cấp THPT Ba

41. Lê Nguyễn Ngọc Hân Nữ 09/03/2007 THPT Cần Đước Chạy 800m Nữ cấp THPT Nhất

42. 1Nguyễn Hồng Doanh Nữ 18/09/2007 THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức Chạy 800m Nữ cấp THPT Nhì

43. Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 24/03/2007 THPT Lê Quý Đôn Chạy 800m Nữ cấp THPT Ba

44. Nguyễn Thị Lan Chi Nữ 02/01/2008 THPT Nguyễn Hữu Thọ Chạy 800m Nữ cấp THPT Ba

45. Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 24/03/2007 THPT Lê Quý Đôn Chạy 1.500m Nữ cấp THPT Nhất

46. Phan Nguyễn Phương Trâm Nữ 04/08/2007 THPT Tân Trụ Chạy 1.500m Nữ cấp THPT Nhì

47. Trương Thị Diễm  Hương Nữ 15/06/2007 THPT Cần Giuộc Chạy 1.500m Nữ cấp THPT Ba
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48. Võ Nguyễn Anh Thư Nữ 03/08/2008 THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức Chạy 1.500m Nữ cấp THPT Ba

49.

Nguyễn Ngọc Phương Thi
Lê Ngọc An
Tô Thị Diễm Trinh
Lý Thuý Vy

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

04/03/2009
14/08/2008
05/04/2008
18/02/2008

THPT Gò Đen Chạy tiếp sức 4x100m Nữ cấp 
THPT Nhất

50.

Trương Thị Cẩm Ly
Nguyễn Thiết Trì
Đoàn Thị Như Ý
Trần Thị An Thi

Nữ

13/03/2007
16/01/2008
12/08/2009
29/12/2008

THCS&THPT Hưng Điền B Chạy tiếp sức 4x100m Nữ cấp 
THPT Nhì

51.

Lê Kim Trương
Lê Thị Nhật Linh
Võ Ngọc Kim Cương
Nguyễn Hà Kim Xuân

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

14/01/2008
07/01/2009
03/08/2008
16/01/2007

THCS&THPT Mỹ Quý Chạy tiếp sức 4x100m Nữ cấp 
THPT Ba

52.

Nguyễn Võ Vân Anh
Đỗ Thị Bảo Phi
Đoàn Lê Thùy Dương
Lưu Kim Cương

Nữ

28/04/2007
13/09/2008
13/02/2009
06/07/2007

THPT Tân An Chạy tiếp sức 4x100m Nữ cấp 
THPT Ba

53. Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 04/01/2007 THPT Đức Huệ Nhảy xa Nữ cấp THPT Nhất

54. Phạm Thị Ánh Ngọc Nữ 09/11/2007 THPT Nguyễn Hữu Thọ Nhảy xa Nữ cấp THPT Nhì

55. Trần Ngọc Gia Hân Nữ 31/07/2009 THPT Vĩnh Hưng Nhảy xa Nữ cấp THPT Ba

56. Đỗ Tường Vy Nữ 20/05/2009 THCS&THPT Bình Phong Thạnh Nhảy xa Nữ cấp THPT Ba

57.

Phạm Tiến Đạt
Nguyễn Chí Dĩnh
Trương Thị Cẩm Ly
Nguyễn Thiết Trì

Nam
Nam
Nữ
Nữ

21/01/2008
20/10/2008
13/03/2007
16/01/2008

THCS&THPT Hưng Điền B Tiếp sức 4x100m hỗn hợp cấp 
THPT Nhất

58. Trần Lê Quốc Bảo
 Nguyễn Hữu Nghĩa

Nam 
Nam

20/03/2007
13/01/2008

THPT Hậu Nghĩa Tiếp sức 4x100m hỗn hợp cấp 
THPT

Nhì
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Tổng kết danh sách có 68 giải gồm:
- Giải cá nhân:  14 giải nhất, 14 giải nhì, 28 giải ba. 
- Giải tiếp sức: 03 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba.

Nguyễn Thị Yến 
Nguyễn Thị Hồng Thắm 

Nữ
Nữ

10/01/2007
19/03/2007

59.

Nguyễn Võ Vân Anh 
Đỗ Thị Bảo Phi
Hoàng An Huy
Nguyễn Trọng Hậu

Nữ
Nữ

Nam
Nam

28/04/2007
13/09/2008
22/11/2007
04/07/2008

THPT Tân An Tiếp sức 4x100m hỗn hợp cấp 
THPT Ba

60.

Nguyễn Thái Hồ
Lê Văn Til
Mai Thị Nhã Vấn
Phan Thị Hoài Thương

Nam
Nam
Nữ
Nữ

24/02/2007
07/03/2009
18/02/2009
14/04/2009

THPT Tân Hưng Tiếp sức 4x100m hỗn hợp cấp 
THPT Ba

61. Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 03/02/2009 THPT Tân Trụ Đẩy tạ 3kg Nữ THPT Nhất

62. Nguyễn Lữ Kim Dung Nữ 01/01/2009 THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Đẩy tạ 3kg Nữ THPT Nhì

63. Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ 27/03/2008 THPT Tân Hưng Đẩy tạ 3kg Nữ THPT Ba

64. Đặng Hồng Hiển Nữ 10/04/2008 THPT Chuyên Trần Văn Giàu Đẩy tạ 3kg Nữ THPT Ba

65. Trương Tấn Long Nam 27/02/2008 THCS&THPT Nguyễn Thị Một Đẩy tạ 5kg Nam THPT Nhất

66. Nguyễn Tường Duy Nam 16/05/2008 THPT Long Hựu Đông Đẩy tạ 5kg Nam THPT Nhì

67. Hồ Minh Nhựt Nam 20/05/2007 THCS&THPT Khánh Hưng Đẩy tạ 5kg Nam THPT Ba

68. Đặng Hoàng Vang Nam 28/10/2007 THPT Rạch Kiến Đẩy tạ 5kg Nam THPT Ba
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN BƠI CẤP TIỂU HỌC

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 3  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

1. Võ Nguyên Nghị Nam 06/05/2014 TH Mai Thị Non Bến Lức Bơi tự do 50m Nam Tiểu học Nhất

2. Đặng Nguyên Khang Nam 25/08/2014 TH Võ Thị Sáu Tân An Bơi tự do 50m Nam Tiểu học Nhì

3. Thái  Lý Minh Nam 09/02/2016 TH Thị Trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Bơi tự do 50m Nam Tiểu học Ba

4. Nguyễn Huỳnh Phú Khang Nam 30/06/2014 TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Bơi tự do 50m Nam Tiểu học Ba

5. Nguyễn Ngọc Thanh Trà Nữ 26/05/2015 TH Võ Văn Ngân Đức Hòa Bơi tự do 50m Nữ Tiểu học Nhất

6. Trần Nguyễn An Nhiên Nữ 08/11/2016 TH Võ Thị Sáu Tân An Bơi tự do 50m Nữ Tiểu học Nhì

7. Lê Triệu Yên Nữ 02/10/2014 TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Bơi tự do 50m Nữ Tiểu học Ba

8. Châu Bình Nguyên Nữ 02/05/2014 TH Nguyễn Trung Trực Tân An Bơi tự do 50m Nữ Tiểu học Ba

9.  Thái Lý Minh Nam 09/02/2016 TH Thị Trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Bơi tự do 100m Nam Tiểu học Nhất

10. Võ Nguyên Nghị Nam 06/05/2014 TH Mai Thị Non Bến Lức Bơi tự do 100m Nam Tiểu học Nhì

11. Lê Thanh Hiếu Nam 17/02/2014 TH Hướng Thọ Phú Tân An Bơi tự do 100m Nam Tiểu học Ba

12. Đặng Nguyên Khang Nam 25/08/2014 TH Võ Thị Sáu Tân An Bơi tự do 100m Nam Tiểu học Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

13. Nguyễn Ngọc Thanh Trà Nữ 26/05/2015 TH Võ Văn Ngân Đức Hòa Bơi tự do 100m Nữ Tiểu học Nhất

14. Nguyễn Tống Thiên Kim Nữ 28/04/2014 TH Võ Văn Ngân Đức Hòa Bơi tự do 100m Nữ Tiểu học Nhì

15. Ngô Hồng Minh An Nữ 17/07/2014 TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Bơi tự do 100m Nữ Tiểu học Ba

16. Nguyễn Phạm Ngân Linh Nữ 30/07/2014 TH Lý Tự Trọng Tân An Bơi tự do 100m Nữ Tiểu học Ba

17. Lê Thanh Hiếu Nam 17/02/2014 TH Hướng Thọ Phú Tân An Bơi Ếch 50m Nam Tiểu học Nhất

18. Châu Hạo Nhiên Nam 06/02/2014 TH Khánh Hưng Vĩnh Hưng Bơi Ếch 50m Nam Tiểu học Nhì

19. Lê Quốc Bảo Nam 26/04/2015 TH Lý Tự Trọng Tân An Bơi Ếch 50m Nam Tiểu học Ba

20. Lê Huy Khánh Nam 10/01/2016 TH Châu Văn Liêm Đức Hòa Bơi Ếch 50m Nam Tiểu học Ba

21. Nguyễn Phạm Ngân Linh Nữ 30/07/2014 TH Lý Tự Trọng Tân An Bơi Ếch 50m Nữ Tiểu học Nhất

22. Ngũ Đặng Bảo Trân Nữ 13/08/2014 TH Võ Thị Sáu Tân An Bơi Ếch 50m Nữ Tiểu học Nhì

23. Lê Triệu Yên Nữ 02/10/2014 TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Bơi Ếch 50m Nữ Tiểu học Ba

24. Trần Ngọc Bảo Châu Nữ 24/04/2014 TH Lê Minh Xuân Đức Hòa Bơi Ếch 50m Nữ Tiểu học Ba

25. Nguyễn Gia Hưng Nam 16/01/2015 TH Võ Thị Sáu Tân An Bơi Ngửa 50m Nam Tiểu học Nhất
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

26. Trần Hưng Khoa Nam 04/08/2014 TH Võ Thị Sáu Tân An Bơi Ngửa 50m Nam Tiểu học Nhì

27. Trần Quốc Huy Nam 31/03/2014 TH Lê Minh Xuân Đức Hòa Bơi Ngửa 50m Nam Tiểu học Ba

28. Nguyễn Huỳnh Phú Khang Nam 30/06/2014 TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Bơi Ngửa 50m Nam Tiểu học Ba

29. Châu Bình Nguyên Nữ 02/05/2014 TH Nguyễn Trung Trực Tân An Bơi Ngửa 50m Nữ Tiểu học Nhất

30. Nguyễn Lê Cát Tường Nữ 18/02/2016 TH Võ Thị Sáu Tân An Bơi Ngửa 50m Nữ Tiểu học Nhì

31. Nguyễn Tống Thiên Kim Nữ 28/04/2014 TH Võ Văn Ngân Đức Hòa Bơi Ngửa 50m Nữ Tiểu học Ba

32. Nguyễn Lê Bích Trâm Nữ 17/07/2014 TH Khánh Hưng Vĩnh Hưng Bơi Ngửa 50m Nữ Tiểu học Ba

33.

Đặng Nguyên Khang
Lê Thanh Hiếu
Đoàn Nguyễn Gia Hưng
Trần Hưng Khoa

Nam

25/08/2014
17/02/2014
19/11/2015
04/08/2014

TH Võ Thị Sáu
TH Hướng Thọ Phú

TH Võ Thị Sáu
TH Võ Thị Sáu

Tân An Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nam 
Tiểu học Nhất

34.

Võ Nguyên Nghị
Nguyễn Huỳnh Phú Khang
Lê Tiến Vinh
Lê Đặng Phước

Nam
Nam
Nam
Nam

06/05/2014
30/06/2014
23/05/2014
19/11/2016

TH Mai Thị Non
TH Nguyễn Văn Siêu

TH Mai Thị Non
TH-THCS Thanh Phú

Bến Lức Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nam 
Tiểu học Nhì

35.

Lê Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Trí Dũng
Trương Nguyễn Minh Khôi
Trần Thiên Phú

Nam

18/02/2014
08/01/2016
03/01/2015
12/11/2015

TH Nguyễn Thái Bình
TH Thị trấn Cần Giuộc

TH&THCS Phước Vĩnh Tây
TH Thị trấn Cần Giuộc

Cần Giuộc Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nam 
Tiểu học Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

36.

Trần Bảo Lâm
Lê Chí Tường
Nguyễn Hoàng Anh Khôi
Trần Quốc Huy

Nam 
Nam 
Nam 
Nam

17/07/2016
23/06/2014
15/01/2014
31/03/2014

TH Đức Hòa Hạ
TH Lộc Giang A

TH Nguyễn Văn Đẹp
TH Lê Minh Xuân

Đức Hòa Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nam 
Tiểu học Ba

37.

Châu Bình Nguyên
Nguyễn Phạm Ngân Linh
Ngũ Đặng Bảo Trân
Trần Nguyễn An Nhiên

Nữ

02/05/2014
30/07/2014
13/08/2014
08/11/2016

TH Nguyễn Trung Trực
TH Lý Tự Trọng
TH Võ Thị Sáu
TH Võ Thị Sáu

Tân An Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nữ 
Tiểu học Nhất

38.

Nguyễn Tống Thiên Kim
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Trần Ngọc Bảo Châu
Phan Lan Thi

Nữ
Nữ  
Nữ 
Nữ

28/04/2014
26/05/2015
24/04/2014
02/01/2014

TH Võ Văn Ngân
TH Võ Văn Ngân
TH Lê Minh Xuân
TH Châu Văn Liêm

Đức Hòa Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nữ 
Tiểu học Nhì

39.

Phan Huỳnh Bảo Ngọc
Ngô Hồng Minh An
Nguyễn Đặng Quế Anh
Lê Triệu Yên

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

07/02/2015
17/07/2014
18/06/2017
02/10/2014

iSchool Long An
TH Nguyễn Văn Siêu
TH Nguyễn Văn Siêu
TH Nguyễn Văn Siêu

Bến Lức Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nữ 
Tiểu học Ba

Tổng kết danh sách có 39 giải gồm:
- Giải cá nhân:  08 giải nhất, 08 giải nhì, 16 giải ba. 
- Giải tiếp sức: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.



19

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN BƠI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (LỨA TUỔI 12-13)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 3  năm 2025)

T
T Họ và tên Giới 

tính Ngày sinh Trường Huyện 
(TX,TP) Nội dung Giải

1. Nguyễn Trung Thành Nam 26/01/2012 THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Bơi tự do 50m Nam lứa tuổi 12-13 Nhất

2. Nguyễn Thành Tài Nam 29/04/2012 THCS Gò Đen Bến Lức Bơi tự do 50m Nam lứa tuổi 12-13 Nhì

3. Nguyễn Hoàng Huy Nam 15/11/2013 THCS Hậu Nghĩa Đức Hòa Bơi tự do 50m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

4. Phan Đăng Minh Nam 07/10/2012 THCS Lý Tự Trọng Tân An Bơi tự do 50m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

5. Nguyễn IANNA Nữ 06/11/2012 THCS Gò Đen Bến Lức Bơi tự do 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhất

6. Nguyễn Phạm Gia Linh Nữ 16/12/2012 THCS Lý Tự Trọng Tân An Bơi tự do 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhì

7. Trần Quỳnh Anh Nữ 30/09/2013 THCS Thị trấn Cần Đước Cần Đước Bơi tự do 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba

8. Trần Ngọc Linh Đan Nữ 26/09/2012 TH-THCS Lê Minh Xuân Đức Hòa Bơi tự do 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba

9. Nguyễn Trung Thành Nam 26/01/2012 THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Bơi tự do 100m Nam lứa tuổi 12-13 Nhất

10. Phan Đăng Minh Nam 07/10/2012 THCS Lý Tự Trọng Tân An Bơi tự do 100m Nam lứa tuổi 12-13 Nhì

11. Nguyễn Gia Phú Nam 15/06/2012 THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Bơi tự do 100m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

12. Châu Minh Trí Nam 14/08/2012 THCS Nhị Thành Thủ Thừa Bơi tự do 100m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

13. Nguyễn IANNA Nữ 06/11/2012 THCS Gò Đen Bến Lức Bơi tự do 100m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhất

14. Nguyễn Phạm Gia Linh Nữ 16/12/2012 THCS Lý Tự Trọng Tân An Bơi tự do 100m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhì

15. Trần Ngọc Linh Đan Nữ 26/09/2012 TH-THCS Lê Minh Xuân Đức Hòa Bơi tự do 100m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba
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T
T Họ và tên Giới 

tính Ngày sinh Trường Huyện 
(TX,TP) Nội dung Giải

16. Vũ Nguyễn Thanh Thương Nữ 18/08/2012 THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Bơi tự do 100m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba

17. Võ Nguyên Tâm Nam 15/08/2013 THCS Thị trấn Cần Đước Cần Đước Bơi Ếch 50m Nam lứa tuổi 12-13 Nhất

18. Phan Gia Phúc Nam 04/07/2013 THCS Trần Thế Sinh Bến Lức Bơi Ếch 50m Nam lứa tuổi 12-13 Nhì

19. Nguyễn Thành Tài Nam 29/04/2012 THCS Gò Đen Bến Lức Bơi Ếch 50m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

20. Nguyễn Hoàng Y Quân Nam 29/10/2013 THCS&THPT Hậu Thạnh 
Đông Tân Thạnh Bơi Ếch 50m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

21. Võ Ngọc Hoài Thương Nữ 18/07/2013 THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Bơi Ếch 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhất

22. Huỳnh Thiên Kim Nữ 22/11/2013 THCS Nhựt Tảo Tân An Bơi Ếch 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhì

23. Nguyễn Lê Phương Nữ 18/05/2013 THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Bơi Ếch 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba

24. Huỳnh Tuệ Anh Nữ 09/10/2013 THCS Thống Nhất Tân An Bơi Ếch 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba

25. Võ Nguyên Tâm Nam 15/08/2013 THCS Thị trấn Cần Đước Cần Đước Bơi Ếch 100m Nam lứa tuổi 12-13 Nhất

26. Phan Gia Phúc Nam 04/07/2013 THCS Trần Thế Sinh Bến Lức Bơi Ếch 100m Nam lứa tuổi 12-13 Nhì

27. Nguyễn Đức Thịnh Nam 09/04/2012 THCS Nhựt Tảo Tân An Bơi Ếch 100m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

28. Nguyễn Hoàng Y Quân Nam 29/10/2013 THCS&THPT Hậu Thạnh 
Đông Tân Thạnh Bơi Ếch 100m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

29. Võ Ngọc Hoài Thương Nữ 18/07/2013 THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Bơi Ếch 100m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhất

30. Nguyễn Võ Hồng Phúc nữ 29/06/2013 THCS Thống Nhất Tân An Bơi Ếch 100m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhì

31. Trần Quỳnh Anh Nữ 30/09/2013 THCS Thị trấn Cần Đước Cần Đước Bơi Ếch 100m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba

32. Nguyễn Lê Phương Nữ 18/05/2013 THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Bơi Ếch 100m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba
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T
T Họ và tên Giới 

tính Ngày sinh Trường Huyện 
(TX,TP) Nội dung Giải

33. Trịnh Gia Bảo Nam 18/03/2013 THCS Nhựt Tảo Tân An Bơi Ngửa 50m Nam lứa tuổi 12-13 Nhất

34. Trần Thiên Phúc Nam 24/08/2012 THCS Trần Thế Sinh Bến Lức Bơi Ngửa 50m Nam lứa tuổi 12-13 Nhì

35. Phan Duy Khang Nam 16/02/2012 THCS Hậu Nghĩa Đức Hòa Bơi Ngửa 50m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

36. Nguyễn Hoàng Huy Nam 15/11/2013 THCS Hậu Nghĩa Đức Hòa Bơi Ngửa 50m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

37. Huỳnh Thiên Kim Nữ 22/11/2013 THCS Nhựt Tảo Tân An Bơi Ngửa 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhất

38. Phan Huỳnh Ngọc Diễm Nữ 28/02/2013 TH, THCS và THPT iSchool 
Long An Bến Lức Bơi Ngửa 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhì

39. Trần Thanh Mai Nữ 17/09/2012 THCS Nguyễn Thị Bảy Cần Giuộc Bơi Ngửa 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba

40. Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 01/06/2012 THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Bơi Ngửa 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba

41. Trịnh Gia Bảo Nam 18/03/2013 THCS Nhựt Tảo Tân An Bơi Bướm 50m Nam lứa tuổi 12-13 Nhất

42. Trần Thiên Phúc Nam 24/08/2012 THCS Trần Thế Sinh Bến Lức Bơi Bướm 50m Nam lứa tuổi 12-13 Nhì

43. Trần Gia Phú Nam 01/12/2013 THCS Khánh Hậu Tân An Bơi Bướm 50m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

44. Huỳnh Hoàng Huy Nam 15/10/2012 THCS Huỳnh Việt Thanh Tân Thạnh Bơi Bướm 50m Nam lứa tuổi 12-13 Ba

45. Nguyễn Võ Hồng Phúc Nữ 29/06/2013 THCS Thống Nhất Tân An Bơi Bướm 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhất

46. Nguyễn Võ Bảo Thi Nữ 16/03/2012 THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Bơi Bướm 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Nhì

47. Phạm Nguyễn Hoàng My Nữ 27/04/2012 THCS Thị trấn Cần Đước Cần Đước Bơi Bướm 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba

48. Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 01/06/2012 THCS Võ Văn Tần Đức Hòa Bơi Bướm 50m Nữ lứa tuổi 12-13 Ba

49. Nguyễn Thành Tài
Trần Thiên Phúc

Nam
Nam

29/04/2012
24/08/2012

THCS Gò Đen
THCS Trần Thế Sinh Bến Lức Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nam lứa 

tuổi 12-13
Nhất
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T
T Họ và tên Giới 

tính Ngày sinh Trường Huyện 
(TX,TP) Nội dung Giải

Phan Gia Phúc
Nguyễn Trung Thành

Nam
Nam

04/07/2013
26/01/2012

THCS Trần Thế Sinh
THCS Nguyễn Trung Trực

50.

Phan Đăng Minh
Trịnh Gia Bảo
Lê Phan Nhựt Duy
Trần Gia Phú

Nam

07/10/2012
18/03/2013
30/11/2012
01/12/2013

THCS Lý Tự Trọng
THCS Nhựt Tảo
THCS Phường 5

THCS Khánh Hậu

Tân An Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nam lứa 
tuổi 12-13

Nhì

51.

Nguyễn Gia Phú
Phan Duy Khang
Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Dương Hoàng Khang

Nam 
Nam 
Nam 
Nam

15/06/2012
16/02/2012
15/11/2013
04/02/2013

THCS Võ Văn Tần
THCS Hậu Nghĩa
THCS Hậu Nghĩa

THCS Trương Minh Bạch

Đức Hòa Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nam lứa 
tuổi 12-13

Ba

52.

Nguyễn Gia Khiêm
Nguyễn Quốc Việt
Cai Huỳnh Tuấn Khanh
Huỳnh Hoàng Huy

Nam

18/10/2013
03/02/2013
27/07/2012
15/10/2012

THCS Thị trấn Tân Thạnh
THCS Tân lập

THCS Huỳnh Việt Thanh
THCS Huỳnh Việt Thanh

Tân Thạnh Bơi tiếp sức tự do 4x50m Nam lứa 
tuổi 12-13

Ba

Tổng kết danh sách có 52 giải gồm:
- Giải cá nhân:  12 giải nhất, 12 giải nhì, 24 giải ba. 
- Giải tiếp sức: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN BƠI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (LỨA TUỔI 14-15)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 3  năm 2025)

T
T Họ và tên Giới 

tính Ngày sinh Trường Huyện 
(TX,TP) Nội dung Giải

1. Phan Gia Huy Nam 22/08/2010 THCS Trần Thế Sinh Bến Lức Bơi tự do 50m Nam lứa tuổi 14-15 Nhất

2. Phạm Tấn Phát Nam 04/02/2011 THCS Trương Minh Bạch Đức Hòa Bơi tự do 50m Nam lứa tuổi 14-15 Nhì

3. Huỳnh Tấn Trung Nam 11/12/2011 THCS Nguyễn Thị Bảy Cần Giuộc Bơi tự do 50m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

4. Nguyễn Quang Thạch Nam 10/03/2010 TH&THCS Thái Trị Vĩnh Hưng Bơi tự do 50m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

5. Nguyễn Lê Thảo Vy Nữ 18/12/2011 THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Bơi tự do 50m Nữ lứa tuổi 14-15 Nhất

6. Lê Thị Cẩm  Nhung Nữ 05/04/2010 THCS Huỳnh Việt Thanh Tân Thạnh Bơi tự do 50m Nữ lứa tuổi 14-15 Nhì

7. Trương Gia Hân Nữ 22/04/2011 THCS Nguyễn Thị Bảy Cần Giuộc Bơi tự do 50m Nữ lứa tuổi 14-15 Ba

8. Huỳnh Nguyễn Ánh Ngọc Nữ 26/03/2011 THCS Thị trấn Tân Thạnh Tân Thạnh Bơi tự do 50m Nữ lứa tuổi 14-15 Ba

9. Trần Sỹ Thái Nam 14/05/2011 THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Bơi tự do 100m Nam lứa tuổi 14-15 Nhất

10. Phạm Tấn Phát Nam 04/02/2011 THCS Trương Minh Bạch Đức Hòa Bơi tự do 100m Nam lứa tuổi 14-15 Nhì

11. Nguyễn Trung Tín Nam 18/10/2010 THCS Lý Tự Trọng Tân An Bơi tự do 100m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

12. Nguyễn Huy Phúc Nam 06/09/2010 THCS Lý Tự Trọng Tân An Bơi tự do 100m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

13. Đoàn Ngọc Anh Thy Nữ 01/07/2010 THCS Lý Tự Trọng Tân An Bơi tự do 100m Nữ lứa tuổi 14-15 Nhất

14. Trương Gia Hân Nữ 22/04/2011 THCS Nguyễn Thị Bảy Cần Giuộc Bơi tự do 100m Nữ lứa tuổi 14-15 Nhì

15. Lê Thị Cẩm  Nhung Nữ 05/04/2010 THCS Huỳnh Việt Thanh Tân Thạnh Bơi tự do 100m Nữ lứa tuổi 14-15 Ba
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T
T Họ và tên Giới 

tính Ngày sinh Trường Huyện 
(TX,TP) Nội dung Giải

16. Đặng Hùynh Trâm Nữ 10/05/2011 THCS Thị trấn Tân Thạnh Tân Thạnh Bơi tự do 100m Nữ lứa tuổi 14-15 Ba

17. Phan Gia Huy Nam 22/08/2010 THCS Trần Thế Sinh Bến Lức Bơi Ếch 50m Nam lứa tuổi 14-15 Nhất

18. Huỳnh Gia Thiện Nam 21/08/2011 THCS Nhựt Tảo Tân An Bơi Ếch 50m Nam lứa tuổi 14-15 Nhì

19. Trương Hữu Lộc Nam 20/02/2011 THCS Trần Văn Trà Kiến Tường Bơi Ếch 50m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

20. Võ Chí Bình Nam 26/03/2011 THCS Huỳnh Việt Thanh Tân Thạnh Bơi Ếch 50m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

21. Lê Hoàng Thảo Vy Nữ 04/05/2011 TH-THCS Lộc Giang Đức Hòa Bơi Ếch 50m Nữ lứa tuổi 14-15 Nhất

22. Nguyễn Thanh Nguyên Nữ 28/03/2011 THCS Thị trấn Tân Thạnh Tân Thạnh Bơi Ếch 50m Nữ lứa tuổi 14-15 Nhì

23. Nguyễn Lê Hoài An Nữ 15/05/2011 THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Bơi Ếch 50m Nữ lứa tuổi 14-15 Ba

24. Huỳnh Hồng Bảo Nguyên Nữ 28/03/2011 THCS Thị trấn Tân Thạnh Tân Thạnh Bơi Ếch 50m Nữ lứa tuổi 14-15 Ba

25. Huỳnh Nguyễn Thế Vinh Nam 28/01/2010 THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Bơi ếch 100m Nam lứa tuổi 14-15 Nhất

26. Lưu Thiên Bảo Nam 02/07/2010 THCS Phường 5 Tân An Bơi Ếch 100m Nam lứa tuổi 14-15 Nhì

27. Võ Chí Bình Nam 01/01/2011 THCS Huỳnh Việt Thanh Tân Thạnh Bơi Ếch 100m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

28. Trương Hữu Lộc Nam 20/02/2011 THCS Trần Văn Trà Kiến Tường Bơi Ếch 100m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

29. Trần Huỳnh Thanh Lam Nữ 09/12/2011 THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Bơi Ếch 100m Nữ lứa tuổi 14-15 Nhất

30. Lê Hoàng Thảo Vy Nữ 04/05/2011 TH-THCS Lộc Giang Đức Hòa Bơi Ếch 100m Nữ lứa tuổi 14-15 Nhì

31. Đặng Ngọc Uyên Phương Nữ 14/11/2011 THCS Nhựt Tảo Tân An Bơi Ếch 100m Nữ lứa tuổi 14-15 Ba

32. Nguyễn Thanh Nguyên Nữ 28/03/2011 THCS Thị trấn Tân Thạnh Tân Thạnh Bơi Ếch 100m Nữ lứa tuổi 14-15 Ba

33. Hoàng Sơn Đăng Nam 29/04/2010 THCS Thống Nhất Tân An Bơi Ngửa 50m Nam lứa tuổi 14-15 Nhất
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T
T Họ và tên Giới 

tính Ngày sinh Trường Huyện 
(TX,TP) Nội dung Giải

34. Nguyễn Vũ Nam 16/12/2010 THCS Huỳnh Việt Thanh Tân Thạnh Bơi Ngửa 50m Nam lứa tuổi 14-15 Nhì

35. Trần Gia Minh Nam 07/04/2010 THCS Huỳnh Việt Thanh Tân Thạnh Bơi Ngửa 50m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

36. Nguyễn Quang Thạch Nam 10/03/2010 TH&THCS Thái Trị Vĩnh Hưng Bơi Ngửa 50m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

37. Hoàng Sơn Đăng Nam 29/04/2010 THCS Thống Nhất Tân An Bơi Ngửa 100m Nam lứa tuổi 14-15 Nhất

38. Nguyễn Vũ Nam 16/12/2010 THCS Huỳnh Việt Thanh Tân Thạnh Bơi Ngửa 100m Nam lứa tuổi 14-15 Nhì

39. Trần Quang Hiếu Nam 29/10/2010 iSchool Long An Bến Lức Bơi Ngửa 100m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

40. Lâm Trường An Nam 17/09/2011 THCS An Thạnh Bến Lức Bơi Ngửa 100m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

41. Trần Sỹ Thái Nam 14/05/2011 THCS Nguyễn Trung Trực Bến Lức Bơi Bướm 50m Nam lứa tuổi 14-15 Nhất

42. Huỳnh Tấn Trung Nam 11/12/2011 THCS Nguyễn Thị Bảy Cần Giuộc Bơi Bướm 50m Nam lứa tuổi 14-15 Nhì

43. Huỳnh Gia Thiện Nam 21/08/2011 THCS Nhựt Tảo Tân An Bơi Bướm 50m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

44. Trần Gia Minh Nam 07/04/2010 THCS Huỳnh Việt Thanh Tân Thạnh Bơi Bướm 50m Nam lứa tuổi 14-15 Ba

45.

Phan Gia Huy
Trần Sỹ Thái
Phạm Trọng Nhân
Huỳnh Nguyễn Thế Vinh

Nam
Nam
Nam
Nam

22/8/2010
14/05/2011
30/04/2010
28/01/2010

THCS Trần Thế Sinh
THCS Nguyễn Trung Trực

iSchool Long An
THCS Nguyễn Trung Trực

Bến Lức Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nam lứa 
tuổi 14-15 Nhất

46. 1

Nguyễn Trung Tín
Huỳnh Gia Thiện
Hoàng Sơn Đăng
Nguyễn Huy Phúc

Nam

18/10/2010
21/08/2011
29/04/2010
06/09/2010

THCS Lý Tự Trọng
THCS Nhựt Tảo

THCS Thống Nhất
THCS Lý Tự Trọng

Tân An Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nam lứa 
tuổi 14-15 Nhì

47. Trần Gia Minh
Nguyễn Trần Khánh Quốc Nam 07/04/2010

02/09/2011
THCS Huỳnh Việt Thanh
THCS Huỳnh Việt Thanh Tân Thạnh Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nam lứa 

tuổi 14-15 Ba



26

T
T Họ và tên Giới 

tính Ngày sinh Trường Huyện 
(TX,TP) Nội dung Giải

Đặng Văn Chí Linh
Võ Chí Bình

26/04/2011
26/03/2011

THCS Tân Ninh
THCS Huỳnh Việt Thanh

Tổng kết danh sách có 47 giải gồm:
- Giải cá nhân:  11 giải nhất, 11 giải nhì, 22 giải ba. 
- Giải tiếp sức: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.



27

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN BƠI CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 3  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Nội dung Giải

1. Đỗ Tiến Danh Nam 10/04/2009 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi tự do 50m Nam THPT Nhất

2. Phạm Sang Nam 22/05/2009 THPT Vĩnh Hưng Bơi tự do 50m Nam THPT Nhì

3. Phan Trọng Phúc Nam 01/03/2009 THPT Hậu Nghĩa Bơi tự do 50m Nam THPT Ba

4. Phan Đức Phúc Nam 02/06/2009 THPT Lê Quý Đôn Bơi tự do 50m Nam THPT Ba

5. Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 15/03/2009 THPT Mỹ Lạc Bơi tự do 50m Nữ THPT Nhất

6. Trương Thị Thanh Thảo Nữ 21/10/2008 THPT Nguyễn Hữu Thọ Bơi tự do 50m Nữ THPT Nhì

7. Nguyễn Lê Vy Nữ 17/07/2008 THPT Hậu Nghĩa Bơi tự do 50m Nữ THPT Ba

8. Nguyễn Ngọc Mai Phương Nữ 10/10/2009 THPT Võ Văn Tần Bơi tự do 50m Nữ THPT Ba

9. Nguyễn Khắc Tùy Tưởng Nam 29/12/2007 THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Bơi tự do 100m Nam THPT Nhất

10. Hà Nguyễn Thành Khang Nam 07/12/2007 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi tự do 100m Nam THPT Nhì

11. Hồ Hoàng Đạt Nam 20/11/2007 TH, THCS&THPT Hà Long Bơi tự do 100m Nam THPT Ba

12. Lê Trung Hậu Nam 08/06/2007 THPT Tân An Bơi tự do 100m Nam THPT Ba

13. Trần Huỳnh Trang Nữ 22/03/2008 THPT Hùng Vương Bơi tự do 100m Nữ THPT Nhất

14. Nguyễn Thanh Thuý Nữ 04/07/2008 THPT Tân Thạnh Bơi tự do 100m Nữ THPT Nhì
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15. Nguyễn Đoàn Kỳ Duyên Nữ 16/10/2008 THPT Hậu Nghĩa Bơi tự do 100m Nữ THPT Ba

16. Nguyễn Quỳnh Khánh Băng Nữ 10/11/2007 THPT Nguyễn Hữu Thọ Bơi tự do 100m Nữ THPT Ba

17. Nguyễn Khắc Tùy Tưởng Nam 29/12/2007 THCS&THPT Hậu Thạnh Đông Bơi tự do 200m Nam THPT Nhất

18. Hà Nguyễn Thành Khang Nam 07/12/2007 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi tự do 200m Nam THPT Nhì

19. Lê Đỗ Nam 20/04/2009 THPT Tân Hưng Bơi tự do 200m Nam THPT Ba

20. Võ Quốc Định Nam 03/05/2007 THPT Thạnh Hóa Bơi tự do 200m Nam THPT Ba

21. Trần Huỳnh Trang Nữ 22/03/2008 THPT Hùng Vương Bơi tự do 200m Nữ THPT Nhất

22. Trương Thị Thanh Thảo Nữ 21/10/2008 THPT Nguyễn Hữu Thọ Bơi tự do 200m Nữ THPT Nhì

23. Đặng Khánh Ngân Nữ 01/12/2007 THPT Cần Đước Bơi tự do 200m Nữ THPT Ba

24. Trần Ngọc Phúc Nữ 23/03/2009 THPT Hậu Nghĩa Bơi tự do 200m Nữ THPT Ba

25. Nguyễn Hải Triều Nam 10/01/2007 THPT Thạnh Hóa Bơi ếch 50m Nam THPT Nhất

26. Dương Hoàng Phúc Nam 10/10/2027 THPT Chuyên Trần Văn Giàu Bơi Ếch 50m Nam THPT Nhì

27. Phan Trung Đông Nam 19/05/2009 TH, THCS&THPT Hà Long Bơi Ếch 50m Nam THPT Ba

28. Trần Minh Phước Nam 11/08/2009 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi Ếch 50m Nam THPT Ba

29. Trần Huỳnh Ngọc Nữ 22/03/2008 THPT Hùng Vương Bơi Ếch 50m Nữ THPT Nhất

30. Nguyễn Ngọc Uyển Nữ 07/08/2009 THPT Thạnh Hóa Bơi ếch 50m Nữ THPT Nhì

31. Nguyễn Lê Vy Nữ 17/07/2008 THPT Hậu Nghĩa Bơi Ếch 50m Nữ THPT Ba

32. Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 02/02/2009 THPT Tân Thạnh Bơi Ếch 50m Nữ THPT Ba
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33. Dương Hoàng Phúc Nam 10/10/2027 THPT Chuyên Trần Văn Giàu Bơi Ếch 100m Nam THPT Nhất

34. Nguyễn Hải Triều Nam 10/01/2007 THPT Thạnh Hóa Bơi ếch 100m Nam THPT Nhì

35. Phan Trung Đông Nam 19/05/2009 TH, THCS&THPT Hà Long Bơi Ếch 100m Nam THPT Ba

36. Trần Minh Phước Nam 11/08/2009 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi Ếch 100m Nam THPT Ba

37. Nguyễn Trúc Vân Anh Nữ 25/03/2009 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi Ếch 100m Nữ THPT Nhất

38. Trần Huỳnh Ngọc Nữ 22/03/2008 THPT Hùng Vương Bơi Ếch 100m Nữ THPT Nhì

39. Đặng Thùy Trâm Nữ 12/06/2008 THPT Tân Thạnh Bơi Ếch 100m Nữ THPT Ba

40. Nguyễn Ngọc Uyển Nữ 07/08/2009 THPT Thạnh Hóa Bơi ếch 100m Nữ THPT Ba

41. Phạm Gia Khang Nam 25/07/2009 THPT Thạnh Hóa Bơi Ếch 200m Nam THPT Nhất

42. Phạm Mạnh Đảng Nam 06/12/2009 THPT Rạch Kiến Bơi Ếch 200m Nam THPT Nhì

43. Nguyễn Phúc Lộc Nam 18/12/2007 THCS&THPT Bình Phong Thạnh Bơi Ếch 200m Nam THPT Ba

44. Nguyễn Thành Long Nam 29/10/2009 THPT Cần Đước Bơi Ếch 200m Nam THPT Ba

45. Nguyễn Trúc Vân Anh Nữ 25/03/2009 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi Ếch 200m Nữ THPT Nhất

46. Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 22/05/2007 THPT Rạch Kiến Bơi Ếch 200m Nữ THPT Nhì

47. Phạm Quỳnh Khánh Ngọc Nữ 20/09/2007 THPT Hậu Nghĩa Bơi Ếch 200m Nữ THPT Ba

48. Nguyễn Ngọc Mai Phương Nữ 10/10/2009 THPT Võ Văn Tần Bơi Ếch 200m Nữ THPT Ba

49. Nguyễn Thanh Quan Nam 08/06/2007 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi Ngửa 50m Nam THPT Nhất

50. Nguyễn Duy Khánh Bình Nam 15/04/2008 THPT Tân An Bơi Ngửa 50m Nam THPT Nhì

51. Phạm Hoàng Công Lý Nam 26/05/2007 THPT Hậu Nghĩa Bơi Ngửa 50m Nam THPT Ba
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52. Trần Hoàng Quốc Khanh Nam 17/11/2009 THPT Long Hựu Đông Bơi Ngửa 50m Nam THPT Ba

53. Trần Thị Quỳnh Như Nữ 01/11/2009 THPT Nguyễn Hữu Thọ Bơi Ngửa 50m Nữ THPT Nhất

54. Huỳnh Trần Tường Vân Nữ 15/10/2008 THPT Hùng Vương Bơi Ngửa 50m Nữ THPT Nhì

55. Trương Đoàn Hồng Ngọc Nữ 06/02/2009 TH, THCS&THPT Hà Long Bơi Ngửa 50m Nữ THPT Ba

56. Đặng Thùy Trâm Nữ 12/06/2008 THPT Tân Thạnh Bơi Ngửa 50m Nữ THPT Ba

57. Nguyễn Thanh Quan Nam 08/06/2007 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi Ngửa 100m Nam THPT Nhất

58. Nguyễn Duy Khánh Bình Nam 15/04/2008 THPT Tân An Bơi Ngửa 100m Nam THPT Nhì

59. Trần Hoàng Quốc Khanh Nam 17/11/2009 THPT Long Hựu Đông Bơi Ngửa 100m Nam THPT Ba

60. Bùi Công Nguyên Ngọc Nam 18/08/2008 THPT Rạch Kiến Bơi Ngửa 100m Nam THPT Ba

61. Trần Thị Quỳnh Như Nữ 01/11/2009 THPT Nguyễn Hữu Thọ Bơi Ngửa 100m Nữ THPT Nhất

62. Huỳnh Trần Tường Vân Nữ 15/10/2008 THPT Hùng Vương Bơi Ngửa 100m Nữ THPT Nhì

63. Trương Đoàn Hồng Ngọc Nữ 06/02/2009 TH, THCS&THPT Hà Long Bơi Ngửa 100m Nữ THPT Ba

64. Huỳnh Nhật Lan Anh Nữ 18/07/2007 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi Ngửa 100m Nữ THPT Ba

65. Phạm Hoàng Công Lý Nam 26/05/2007 THPT Hậu Nghĩa Bơi Bướm 50m Nam THPT Nhất

66. Đỗ Tiến Danh Nam 10/04/2009 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi Bướm 50m Nam THPT Nhì

67. Nguyễn Nhất Duy Nam 26/12/2007 THPT Nguyễn Hữu Thọ Bơi Bướm 50m Nam THPT Ba

68. Nguyễn Duy Khánh An Nam 15/04/2008 THPT Tân An Bơi Bướm 50m Nam THPT Ba

69. Nguyễn Thanh Thuý Nữ 04/07/2008 THPT Tân Thạnh Bơi Bướm 50m Nữ THPT Nhất

70. Lê Thanh Trâm Anh Nữ 05/02/2008 THPT Tân An Bơi Bướm 50m Nữ THPT Nhì
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71. Đoàn Thị Quỳnh Hương Nữ 13/08/2009 THCS&THPT Bình Phong Thạnh Bơi Bướm 50m Nữ THPT Ba

72. Trần Ngọc Phúc Nữ 23/03/2009 THPT Hậu Nghĩa Bơi Bướm 50m Nữ THPT Ba

73. Nguyễn Duy Khánh An Nam 15/04/2008 THPT Tân An Bơi Bướm 100m Nam THPT Nhất

74. Dương Quốc Tài Nam 10/12/2007 TH, THCS&THPT Hà Long Bơi Bướm 100m Nam THPT Nhì

75. Huỳnh Nguyễn Thế Vỹ Nam 12/01/2007 THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi Bướm 100m Nam THPT Ba

76. Dương Quốc Tài Nam 10/12/2007 TH, THCS&THPT Hà Long Bơi hỗn hợp 200m Nam THPT Nhất

77. Lê Trung Hậu Nam 08/06/2007 THPT Tân An Bơi hỗn hợp 200m Nam THPT Nhì

78. Nguyễn Nhất Duy Nam 26/12/2007 THPT Nguyễn Hữu Thọ Bơi hỗn hợp 200m Nam THPT Ba

79. Bùi Công Nguyên Ngọc Nam 18/08/2008 THPT Rạch Kiến Bơi hỗn hợp 200m Nam THPT Ba

80. Lê Thanh Trâm Anh Nữ 05/02/2008 THPT Tân An Bơi hỗn hợp 200m Nữ THPT Nhất

81. Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 15/03/2009 THPT Mỹ Lạc Bơi hỗn hợp 200m Nữ THPT Nhì

82. Nguyễn Thị Thảo Lam Nữ 27/02/2009 THPT Đức Hòa Bơi hỗn hợp 200m Nữ THPT Ba

83. Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 22/05/2007 THPT Rạch Kiến Bơi hỗn hợp 200m Nữ THPT Ba

84.

Nguyễn Thanh Quan
Huỳnh Nguyễn Thế Vỹ
Đỗ Tiến Danh
Hà Nguyễn Thành Khang

Nam

08/06/2007
12/01/2007
10/04/2009
07/12/2007

THPT Nguyễn Trung Trực-Bến Lức Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nam 
THPT Nhất

85.

Nguyễn Duy Khánh An
Nguyễn Duy Khánh Bình
Đoàn Tuấn Kiệt
Lê Trung Hậu

Nam

15/04/2008
15/04/2008
11/03/2007
08/06/2007

THPT Tân An Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nam 
THPT Nhì

86. Phạm Hoàng Công Lý Nam 26/05/2007 THPT Hậu Nghĩa Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nam Ba
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Tổng kết danh sách có 91 giải gồm:
- Giải cá nhân:  21 giải nhất, 21 giải nhì, 41 giải ba. 
- Giải tiếp sức: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba.

Bùi Gia Bảo
Huỳnh Gia Khang
Phan Trọng Phúc 

22/04/2008
08/01/2009
01/03/2009

THPT

87.

Nguyễn Hải Triều
Huỳnh Thanh Danh
Võ Quốc Định
Đậu Minh phát

Nam

10/01/2007
21/12/2007
03/05/2007
08/07/2008

THPT Thạnh Hóa Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nam 
THPT Ba

88.

Trần Thị Quỳnh Như
Nguyễn Quỳnh Khánh Băng
Trương Thị Thanh Thảo
Võ Ngọc Bảo Thy

Nữ

01/11/2009 
10/11/2007
21/10/2008
10/08/2008

THPT Nguyễn Hữu Thọ Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nữ 
THPT Nhất

89.

Nguyễn Hoài Ngọc
Trần Huỳnh Trang
Trần Huỳnh Ngọc
Huỳnh Trần Tường Vân

Nữ

13/04/2009
22/03/2008
22/03/2008
15/10/2008

THPT Hùng Vương Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nữ 
THPT Nhì

90.

Nguyễn Lê Vy
Nguyễn Đoàn Kỳ Duyên
Phạm Quỳnh Khánh Ngọc
Nguyễn Trần Quỳnh Như

Nữ

17/07/2008
16/10/2008
20/09/2007
29/04/2009

THPT Hậu Nghĩa Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nữ 
THPT Ba

91.

Trần Thị Hương Trà
Nguyễn Thanh Thuý
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Đặng Thùy Trâm

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

21/04/2008
04/07/2008
02/02/2009
12/06/2008

THPT Tân Thạnh Bơi tiếp sức tự do 4x100m Nữ 
THPT Ba
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